
ABSTRACT
TO STUDY THE TOXICITY AND SIDE EFFECT OF THE NEOADJUVANT

STAGE III, IV (MO) MOBILE TONGUE CANCER
Le Van Quang'

Objective: To study the hematological toxicity and other toxicities in neoadjuvant regimen chemotherapy
with CF of the patients with stage III, IV (Mo) mobile tongue cancer.
Patients and method: 117 patients with stage III, IV (Mo) mobile tongue cancer were included in analyzing
the hematological toxicity and other toxicities after 3 cycle of the chemotherapy. Common acute toxicities
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Bệnh viện Trung ương Huế

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐỘC TÍNH VÀ TÁC DỤNG KHÔNG MONG
MUỐN CỦA HÓA CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC PHẨU THUẬT VÀ/HOẶC

XẠ TRỊ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ LƯỜI PHẦN DI ĐỘNG
GIAI ĐOẠN III, IV (Mo)

Lê Văn Quảng'

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nhận xét một số độc tinh và tác dụng không mong muốn của hóa chất bổ trợ trước phẫu thuật
và/ hoặc xạ trị trong điều trị ung thư lưỡi phần di động giai đoạn Ill, IV (Mo).
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, gồm 117 bệnh nhân ung thư lưỡi phần di
động giai đoạn III, IV (Mo) được điều trị hóa chất phác đồ CF tại bệnh viện K và Bệnh viện Đại học Y Hà
Nội từ 2002 đến 2010. Các độc tính trên hệ huyết học, gan, thận và một số tác dụng không mong muốn
khác được phân tích bao gồm: hạ bạch cầu, bạch cầu hạt, huyết sắc tố, tiểu cầu, độc tính trên gan thận,
buồn nôn, nôn, rụng tóc, viêm miệng.
Kết quả: Độc tính hạ bạch cầu(BC) là 21,1%, trong đó hạ độ 1 và độ 2 là 20,2%; độ 3 là 0,9% và không
có ở độ 4. Hạ bạch cầu hạt 28,2%, trong đó hạ độ 1 và độ 2 là 21,9%; độ 3 là 4,6% và độ 4 là 1,7%. Tỷ lệ
hạ tiểu cầu là 14,8%, tỷ lệ hạ huyết sắc tố (HST) là cao nhất 60,9%, độc tính trên gan là 13,1%, trên thận
chiếm tỷ lệ 3, 1%. Buồn nôn 29,6%, nôn 24,5%, viêm miệng 15,4%, tiêu chảy 15, 1%.
Kết luận: Qua phân tích các yếu tố độc tính của thuốc trên hệ tạo huyết, gan, thận chúng tôi thấy hạ huyết
sắc tố chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ hạ bạch cầu là 21, 1%; trong đó hạ bạch cầu hạt là 28,2%; tỷ lệ hạ HST là 60,9%
Độc tính trên gan là 13,1%, độc tính trên thận chiếm tỷ lệ thấp.
Từ khóa: độc tính, tác dụng không mong muốn, hóa chất bổ trợ, ung thư lưỡi.
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